KẾ HOẠCH TUẦN 2 TỪ NGÀY 06/01 ĐẾN NGÀY 10/01/2025
LỚP MẦM 3
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc mặt của trẻ khi đến lớp.

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Ngửi hoa

+ Tay: Hai tay đánh xoay vòng trước ngực, đưa lên cao (2lần /8nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng chân rộng bằng vai, cúi người về trước, tay chạm ngón chân (2lần /8nhịp)

+ Chân: Bước lên phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau (2lần /8nhịp)

	Trò chuyện sáng
	
	- Trẻ quan sát và nói về sản phảm mẫu của cô
	- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng
	- Trẻ quan sát tranh và nói được 1 số dấu hiệu ngày- đêm mà trẻ biết.
	- Trẻ quan sát và nói về tranh các nguồn ánh sáng

	Giờ học
	 Đi lạc

MĐYC:  Trẻ biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc, biết được tên, địa chỉ, người thân
Đồng dao “Mẹ em đi chợ đàng trong”


	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
MĐYC: Củng cố kỹ năng bò chui qua cổng, thực hiện được các vận  động chạy với tốc độ khác nhau theo hiệu lệnh của cô
Lăn dài (cành cây).

MĐYC: Trẻ biết lăn dài để tạo thành cành cây.
	Số lượng 3
 MĐYC: Trẻ nhận biết được số lượng 3, 3 chấm tròn.
Bài tập số lượng 3 trang 4
	Ngày- đêm

MĐYC: Trẻ nhận biết một số dấu hiệu của ban ngày và ban đêm (mặt trời, mặt trăng, sao)

Biết cùng hợp tác với bạn chơi các trò chơi

	Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày
MĐYC: Trẻ biết được một số nguồn ánh sáng dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Nguồn ánh sáng tự nhiên và nguồn ánh sáng nhân tạo.
Nghe hát: “Mùa xuân ơi”

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Trời tối, trời sáng”

- Làm quen kỹ năng lăn dài.

- Chơi tự do

+ Ném volling

+ Đi cà kheo

+ Câu cá
	- TCVĐ “Trời tối, trời sáng”

- Làm quen với số lượng 3.

- Chơi tự do

 + Đong nước vào chai

 + Câu cá

 + Chuyền bóng bằng khay

+ Vẽ phấn( vẽ hoa, quả)
	- TCVĐ “Trời tối, trời sáng”

- Trẻ quan sát và nhận biết một số dấu hiệu ban ngày.

- Chơi tự do

 + Đi cà kheo

 + Bật qua vòng

+ chuyển trái cây

 + Chuyền bóng bằng muỗng
	- TCVĐ "Gieo hạt"

- Trẻ quan sát một số nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo.

- Chơi tự do

 + Câu cá

 + Ném vòng vào cổ chai

 + Lựa hạt
	- TCVĐ "Gieo hạt"

- Chăm sóc cây (tưới nước).

- Chơi tự do

 + Đong nước vào chai

 + Câu cá

 + Chuyền bóng bằng khay

 + Vẽ phấn (vẽ hoa, quả)

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: Trẻ tìm người giúp đỡ khi bị lạc. 
- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Mẹ em đi chợ đàng trong”
- Góc xây dựng:  Trẻ biết phối hợp thao tác xếp chồng, đặt canh các khối gỗ để tạo ra MHXD hình khối đặc với sự hướng dẫn của cô.

- Góc phân vai:  Trẻ chơi TCGB đa dạng, phong phú với sự hướng dẫn của cô.

. 


	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục lăn dài để tạo  thành cành cây

- Góc học tập: Trẻ tìm người giúp đỡ khi bị lạc. 
- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Mẹ em đi chợ đàng trong”
- Góc xây dựng:  Trẻ biết phối hợp thao tác xếp chồng, đặt canh các khối gỗ để tạo ra MHXD hình khối đặc với sự hướng dẫn của cô.

- Góc phân vai:  Trẻ chơi TCGB đa dạng, phong phú với sự hướng dẫn của cô.


	- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục làm bài tập  
số lượng 3 

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục lăn dài để tạo  thành cành cây

- Góc học tập: Trẻ tìm người giúp đỡ khi bị lạc. 
- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Mẹ em đi chợ đàng trong”
- Góc xây dựng:  Trẻ biết phối hợp thao tác xếp chồng, đặt canh các khối gỗ để tạo ra MHXD hình khối đặc với sự hướng dẫn của cô.

- Góc phân vai:  Trẻ chơi TCGB đa dạng, phong phú với sự hướng dẫn của cô.
	- Góc học tập: 

+ Tiếp tục làm bài tập khám phá khoa học Trang 16.

+ Trẻ tìm người giúp đỡ khi bị lạc. 
- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục làm bài tập  
số lượng 3 

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục lăn dài để tạo  thành cành cây

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Mẹ em đi chợ đàng trong”
- Góc xây dựng:  Trẻ biết phối hợp thao tác xếp chồng, đặt canh các khối gỗ để tạo ra MHXD hình khối đặc. 
- Góc phân vai:  Trẻ chơi TCGB đa dạng, phong phú 
	- Góc học tập: 

+ Phân loại nguồn ánh sáng tự nhiên và nguồn ánh sáng nhân tạo.

+ Làm bài tập khám phá khoa học Trang 16.

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục làm bài tập  
số lượng 3 

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục lăn dài để tạo  thành cành cây

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Mẹ em đi chợ đàng trong”
- Góc xây dựng:  Trẻ biết phối hợp thao tác xếp chồng, đặt canh các khối gỗ để tạo ra MHXD hình khối đặc. 
- Góc phân vai:  Trẻ chơi TCGB đa dạng, phong phú.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết bê cơm mặn vào bàn.

	Giờ ngủ
	- Trẻ có thói quen tự đi vệ sinh khi có nhu cầu.

	Sinh hoạt chiều
	- Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn như: thang máy, máy phát điện…
	- Trẻ làm quen ngoại ngữ


	- Củng cố số lượng 3
	- Trẻ làm quen ngoại ngữ


	- Nét cong khép kín và tô màu (vẽ các đóm màu)

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Bé làm gì khi đi lạc

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc, biết được tên, địa chỉ, người thân.

II. Chuẩn bị:

- Video “Dạy con cách xử trí khi bị lạc”

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  

- Trẻ xem video “Dạy con cách xử trí khi bị lạc”
- Trẻ trả lời theo gợi ý của cô:

+ Bạn Trang bị gì?

+ Bạn Trang sẽ làm gì?

+ Làm sao để bạn tìm thấy ba mẹ?

+ Nếu là con , con phải làm sao?

- À! Khi bị lạc các con phải nhớ được tên con, tên ba mẹ và phải nhớ được địa chỉ nhà để nhờ chú công an đưa đến nhà mình nhé!
Hoạt động 2:  

- Lần lượt từng trẻ tự giới thiệu bản thân, tên ba mẹ và địa chỉ nhà mình cho cô và các bạn nghe.

- Kết thúc

Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kỹ năng bò chui qua cổng, thực hiện được các vận động chạy thay đổi tốc độ khác nhau theo hiệu lệnh của cô.
II. Chuẩn bị:

- Nền sẵn phẳng, sạch .Trang phục của cô và trẻ gọn gàng dễ cử động, đi chân dất
- Cổng bò, quả
III. Tiến hành:


1. Khởi động:

- Đi thường => đi bằng mũi chân => đi thường => đi bằng gót chân=> đi thường => đi khom => đi thường -=> chạy chậm, chạy về hàng.

2. Trọng động: 


 a. BTPTC: 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

- Tay: 2 tay giơ ra phía sau (2l x 8n)

- Chân: ngồi xuống đứng lên (3l x 8n)

- Bụng: người cúi xuống, hai tay chạm đầu gối ( 2l x 8n )

- Bật tại chỗ

  b. VĐCB: “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”

- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vận động “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”
- Cô thống nhất quy ước với trẻ về hiệu lệnh và hành động (khi nghe hiệu lệnh “chạy nhanh –trẻ chạy nhanh” ,”chạy chậm- trẻ chạy chậm”

- Chọn 1 trẻ thực hiện cho trẻ xem. 

- Trẻ vừa thực hiện, cô vừa phân tích để trẻ nắm được chú ý lắng nghe hiệu lệnh cô để điều chỉnh vận động chạy của mình. 
- Cô mời 2 trẻ thực hiện thử

- Chia trẻ thành 2 nhóm thực hiện 2, 3 lần.
 c. Trò chơi: “Bò chui qua cổng hái quả cho bạn gấu”

-  Hôm nay, cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Bò chui qua cổng hái quả cho bạn gấu”

- Cô hướng dẫn cách chơi: 
+ Các con bò chui qua cổng tới rổ trái cây sau đó, lấy trái cây đem về bỏ vào rổ cho bác gấu. Đội  nào có nhiều bạn bò chui qua cổng đúng tư thế và lấy được nhiều trái cây thì đội đó thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần.
3. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng

Lăn dài (cành cây).
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết lăn dài để tạo  thành cành cây.

II. Chuẩn bị:

- Quy trình kỹ năng lăn dài 

- Đất nặn, bảng nặn, khăn lau tay

- Nguyên vật liệu mở: lá cây, cuốn cây,...

III. Tiến hành:
 Hoạt động 1: 

- Trẻ hát “Con chim non”

- Sáng nay, cô cho các bạn xem lớp mình có gì? (cành cây)

- Bây giờ cô sẽ chỉ các bạn lăn dài để tạo thành cành cây.

- Cô làm mẫu cho trẻ xem,

- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích : Cô nhào đất, chia đất nặn vừa phải , đặt lên bảng rồi dùng lòng bàn tay lăn dài  đất nặn đều tay tạo thành (cành cây) (Cô thực hiện chậm cho trẻ xem).

- Trẻ cùng thực hiện lăn dài với cô 
 Hoạt động 2: 
- Trẻ về bàn thực hiện lăn dài tạo thành cành cây  (Cô bao quát, gợi hỏi ý tưởng, sửa sai kịp thời cho trẻ và nhắc trẻ lấy đất nặn vừa đủ tạo ra sản phẩm. Cô khuyến khích, động viên trẻ tạo ra nhiều sản phẩm).

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

Số lượng 3
I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được số lượng 3, 3 chấm tròn.

II. Chuẩn bị: 
- Bông hoa, bài tập. 

- Đồ dùng của cô.

- Đồ dùng của trẻ.

III. Tiến hành:  
Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi  “Ngón tay nhúc nhích”

=>Cô cho trẻ lấy mỗi bạn một rổ đồ dùng, có các con vật, thẻ chấm tròn về ngồi theo đội hình.

- Cô yêu trẻ thực hiện, cô cùng xếp với trẻ

- Các con đếm và lấy 2 con thỏ xếp ra đi nào ? Trẻ xếp ra và đếm nhẫm => Cô quan sát kiểm tra trẻ

- Các con lấy thêm 1 bạn thỏ nữa xếp thẳng hàng với 2 bạn thỏ kia => Cô cho trẻ đếm nhẫm và đi kiểm tra.

- Bây giờ có mấy con thỏ được xếp ra ngoài => Cô hỏi từng trẻ

- Vậy theo các con 3 bạn thỏ sẽ tương ứng với mấy chấm tròn ? Cô giới thiệu 3 chấm tròn, trẻ tìm thẻ 3 chấm tròn đặt cạnh 3 bạn thỏ.

- Các con lấy 2 củ cà rốt ra xếp dưới các bạn thỏ. Vậy bây giờ số thỏ và số cà rốt cái nào nhiều hơn? tại sao?

- Để số cà rốt và số bằng nhau và đều bằng 3 thì các con phải làm sao?  thêm 1 củ cà rốt nữa

- Trẻ tìm số chấm tròn đặt vào, cất đồ chơi và thẻ chấm tròn vào rổ.

Hoạt động 2: 
- Luyện tập

+ Cả lớp đi  tìm vả lấy cho cô 3  đồ chơi  đặt xung quanh lớp.

+ Về đúng nhà có 3 bông hoa: Mỗi trẻ lấy thẻ chấm tròn, trẻ đi chơi khi cô nói “trời tối rồi”, trẻ sẽ chạy về ngôi nhà có 3 chấm tròn.

(Cô quan sát và tặng một  hoa cho bạn thực hiện đúng)
- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Bài tập 1 hoa: Tìm nhóm có số lượng là 3 khoanh tròn lại

+ Bài tập 2 hoa: Nối số lượng tương ứng với số chấm tròn.

- Kết thúc.         

Ngày- đêm

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết một số dấu hiệu của ban ngày và ban đêm (mặt trời, mặt trăng, sao)

II. Chuẩn bị:
-  Tranh, bài tập

III. Tiến hành 

Hoạt động 1
- Chia trẻ làm 2 nhóm quan sát tranh 
- Cho cô biết dấu hiệu nhận biết ngày và đêm 

+   Nhóm 1: Quan sát tranh ban ngày

+   Nhóm 2: Quan sát tranh ban đêm 

· Mời từng nhóm lên trình bày về dấu hiệu nhận biết được ban ngày, ban đêm (cô đặt các câu hỏi gợi ý trẻ)

+  Mời  nhóm 1 (Nhóm 2 cùng tới quan sát, nghe các câu trả lời của bạn và bổ sung ý kiến của mình)

· Các con quan sát tranh vẽ gì? (em bé đi học) 

· Em bé đi học vào lúc nào?

· Vậy ban ngày thì trên bầu trời có gì ?

+   Nhóm 2

· Các con quan sát thấy tranh vẽ gì ( mặt trăng , sao) 

· Vậy mặt trăng, sao có vào buổi nào trong ngày ?

· Buổi tối bầu trời thế nào ? 

· Buổi tối được gọi là ban đêm 

Hoạt động 2 

· Luyện tập : Mỗi trẻ lấy 1 rổ thẻ phân nhóm dấu hiệu ban ngày – ban đêm 

· Trẻ về bàn làm bài tập : Trẻ nối mặt trời, mặt trăng vào bức tranh thích hợp 

     ( MTXQ trang 25) 
· Kết thúc
Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày
I. Mục đích yêu cầu: 
 - Trẻ biết được một số nguồn ánh sáng dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Nguồn ánh sáng tự nhiên và nguồn ánh sáng nhân tạo.

II. Chuẩn bị : 

- Tranh ảnh một số nguồn ánh sáng : mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, đèn pin, bóng đèn, nến,…

III. Tiến hành

Hoạt động 1: 

- (Tạo không khí lớp học tối, kéo rèm, tắt điện) trò chuyện với trẻ về ánh sáng tự nhiên
+ Các con thấy trong lớp mình hôm nay như thế nào? (tối)

+ Vậy để nhìn thấy rõ hơn chúng mình cần đến gì? (ánh sáng)
+ Cô kéo rèm cửa và hỏi: Vậy ánh sáng có từ đâu?( ánh sáng mặt trời)

- Mặt trời là nguồn ánh sáng tự nhiên( cô cho trẻ lặp lại)

+ Ngoài ánh sáng mặt trời, các con còn biết nguồn ánh sáng tự nhiên nào nữa?(mặt trăng, ngôi sao,…)

=> Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao là nguồn ánh sáng tự nhiên chúng ta không tắt được và cũng không bật lên được.

- Ngoài nguồn ánh sáng từ Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao mình còn nguồn ánh sáng khác nữa, các con cùng khám phá nhé!

 - Cô kéo rèm, tắt điện trò chuyện với trẻ về ánh sáng nhân tạo 
+ Các con thấy trong lớp mình như thế nào? (tối)

+ Vậy để nhìn thấy rõ hơn chúng mình cần đến gì? (ánh sáng)
+ Cô bật đèn và hỏi: +Vì sao các con lại thấy ánh sáng? Vậy ánh sáng có từ đâu?( vì có bóng đèn)

- Bóng đèn điện là nguồn ánh sáng nhân tạo( cô cho trẻ lặp lại)

+ Ngoài bóng đèn điện ra, các con còn biết nguồn ánh sáng nhân tạo nào nữa?( đèn pin, nến,…)

=> Bóng đèn điện, đèn pin, nến là nguồn ánh sáng do con người làm ra được gọi là nguồn ánh sáng nhân tạo.

 Hoạt động 2:
- Trẻ chơi trò chơi “Về đúng nhà”
+ Cô chuẩn bị hai ngôi nhà (nguồn ánh sáng tự nhiên, nguồn ánh sáng nhân tạo). Mỗi trẻ lấy 1 thẻ mình thích và về đúng nhà.

+ Trẻ chơi lần 2: Đổi thẻ cho nhau.
- Kết thúc
